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1 BKCB11987 Huỳnh Như 14/09/2006 Tây Ninh Nữ 072306009739 607-Nhà C6

2 BKCB11988 Nguyễn Thị Tâm Như 28/09/2005 Quảng Ngãi Nữ 051305010524 607-Nhà C6

3 BKCB11989 Trần Văn Hoài Nhựt 17/09/2001 Đồng Tháp Nam 082201009893 607-Nhà C6

4 BKCB11990 Võ Thị Hồng Phấn 09/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077306010043 607-Nhà C6

5 BKCB11991 Chung Thành Phát 01/07/1981 Bạc Liêu Nam 095081007427 607-Nhà C6

6 BKCB11992 Trần Vũ Minh Phát 15/11/1982 Tây Ninh Nữ 072182011098 607-Nhà C6

7 BKCB11993 Lê Yến Phi 10/10/1984 Cà Mau Nữ 095184000131 607-Nhà C6

8 BKCB11994 Trương Hoài Phú 04/08/1987 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079187025040 607-Nhà C6

9 BKCB11995 Nguyễn Thị Anh Phương 04/09/2003 Gia Lai Nữ 052303013642 607-Nhà C6

10 BKCB11996 Nguyễn Thị Yến Phương 07/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080304009201 607-Nhà C6

11 BKCB11997 Võ Thị Hồng Phương 09/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077306009908 607-Nhà C6

12 BKCB11998 Vũ Thị Lan Phương 20/11/1988 Ninh Bình Nữ 036188023108 607-Nhà C6

13 BKCB11999 Lê Thanh Quang 29/12/1991 Tây Ninh Nam 072091005475 607-Nhà C6

14 BKCB12000 Triệu Minh Quang 21/05/1999 Thành phố Đà Nẵng Nam 079099025034 607-Nhà C6

15 BKCB12001 Võ Phan Như Quỳnh 16/07/2005 Khánh Hoà Nữ 056305004748 607-Nhà C6

16 BKCB12002 Hồ Sanh 04/07/2004 Thành phố Đồng Nai Nam 070204008032 607-Nhà C6

17 BKCB12003 Nguyễn Thị Sen 29/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306011298 607-Nhà C6

18 BKCB12004 Nguyễn Ngọc Sơn 30/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206001798 607-Nhà C6

19 BKCB12005 Lâm Phú Tài 07/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203028058 607-Nhà C6

20 BKCB12006 Đặng Phạm Thu Tâm 11/10/2001 Phú Yên Nữ 054301005052 607-Nhà C6

21 BKCB12007 Lê Huỳnh Minh Tâm 26/09/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 089209023225 608-Nhà C6

22 BKCB12008 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 29/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077305004680 608-Nhà C6

23 BKCB12009 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/03/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079192026930 608-Nhà C6

24 BKCB12010 Trần Thị Mỹ Tâm 13/04/2005 Thành phố Đồng Nai Nữ 070305001648 608-Nhà C6

25 BKCB12011 Huỳnh Thị Hồng Thắm 17/11/2006 Tây Ninh Nữ 080306010795 608-Nhà C6

26 BKCB12012 Đinh Thị Hoàng Thanh 25/06/2006 Lâm Đồng Nữ 067306000256 608-Nhà C6

27 BKCB12013 Trần Đỗ Thiên Thanh 10/03/2004 An Giang Nữ 091304008379 608-Nhà C6

28 BKCB12014 Nguyễn Tấn Thành 14/07/2002 Gia Lai Nam 064202005066 608-Nhà C6

29 BKCB12015 Võ Văn Thành 03/09/2000 Bình Phước Nam 070200007009 608-Nhà C6

30 BKCB12016 Mạc Thanh Thảo 30/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303015186 608-Nhà C6

31 BKCB12017 Nguyễn Lương PhươngThảo 05/12/2006 Đắk Lắk Nữ 054306003155 608-Nhà C6
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32 BKCB12018 Trần Thị Thanh Thảo 10/08/2008 Thành phố Đồng Nai Nữ 075308020102 608-Nhà C6

33 BKCB12019 Phạm Công Thiện 08/02/2004 Đồng Tháp Nam 087204001882 608-Nhà C6

34 BKCB12020 Nguyễn Thị Phương Thơ 26/10/2006 Vĩnh Long Nữ 083306009897 608-Nhà C6

35 BKCB12021 Trần Thị Phương Thu 07/08/2006 Lâm Đồng Nữ 067306003666 608-Nhà C6

36 BKCB12022 Bùi Thị Thư 20/05/1985 Bình Phước Nữ 070185005818 609-Nhà C6

37 BKCB12023 Nguyễn Phạm Anh Thư 09/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077306005276 609-Nhà C6

38 BKCB12024 Phạm Trần Anh Thư 25/05/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079199035763 609-Nhà C6

39 BKCB12025 Nguyễn Thị Kiều Thu 29/07/2006 An Giang Nữ 091306014471 609-Nhà C6

40 BKCB12026 Nguyễn Anh Thư 16/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303037489 609-Nhà C6

41 BKCB12027 Đỗ Thị Minh Thuận 07/01/2002 Đắk Lắk Nữ 054302007136 609-Nhà C6

42 BKCB12028 Nguyễn Phạm Song Thương 06/10/2006 Thành phố Đồng Nai Nữ 075306009715 609-Nhà C6

43 BKCB12029 Nhữ Diệu Thương 27/03/2006 Gia Lai Nữ 064306000245 609-Nhà C6

44 BKCB12030 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 20/01/2006 Lâm Đồng Nữ 068306012847 609-Nhà C6

45 BKCB12031 Đinh Nguyễn Đan Thùy 19/11/2004 Gia Lai Nữ 052304013435 609-Nhà C6

46 BKCB12032 Lê Thị Thủy 13/08/1996 Đắk Lắk Nữ 066196011548 609-Nhà C6

47 BKCB12033 Nguyễn Văn Anh Thy 12/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077302003668 609-Nhà C6

48 BKCB12034 Võ Ngọc Bảo Thy 19/01/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079308030423 609-Nhà C6

49 BKCB12035 Hà Thái Toàn 19/02/2005 An Giang Nam 089205001695 609-Nhà C6

50 BKCB12036 Bùi Thị Ngọc Trâm 10/03/2006 Tây Ninh Nữ 080306014108 609-Nhà C6

51 BKCB12037 Lê Thùy Trâm 19/09/2004 Tiền Giang Nữ 082304002204 609-Nhà C6

52 BKCB12038 Nguyễn Mộng Thùy Trâm 04/11/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077196009139 609-Nhà C6

53 BKCB12039 Trần Thị Hà Trang 20/01/2005 Thanh Hóa Nữ 038305014927 611-Nhà C6

54 BKCB12040 Nguyễn Trần Trọng 11/08/2006 Thành phố Đồng Nai Nam 075206016339 611-Nhà C6

55 BKCB12041 Dương Nguyên Trung 06/02/2002 Gia Lai Nam 052202011000 611-Nhà C6

56 BKCB12042 Lê Hoàng Nhật Trung 10/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206007781 611-Nhà C6

57 BKCB12043 Trần Minh Tú 29/02/1984 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079084024925 611-Nhà C6

58 BKCB12044 Đỗ Mạnh Tùng 03/03/1996 Thanh Hoá Nam 038096009285 611-Nhà C6

59 BKCB12045 Nguyễn Phúc Tường 13/06/2005 Thành phố Cần Thơ Nam 080205005950 611-Nhà C6

60 BKCB12046 Lê Thị Kim Tuyến 29/06/2006 Đồng Tháp Nữ 087306001830 611-Nhà C6

61 BKCB12047 Trần Thị Ánh Tuyết 15/06/1997 Long An Nữ 080197012599 611-Nhà C6

62 BKCB12048 Cao Tâm Văn 01/06/1986 Tây Ninh Nam 080086007362 611-Nhà C6

63 BKCB12049 Nguyễn Quốc Văn 01/07/2000 Thành phố Đồng Nai Nam 070200001816 611-Nhà C6

64 BKCB12050 Tăng Nguyễn Hữu Vinh 09/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079204013779 611-Nhà C6

65 BKCB12051 Nguyễn Đoàn Xuân Vy 14/04/2006 Tây Ninh Nữ 080306013216 611-Nhà C6

66 BKCB12052 Võ Ngọc Hoàng Vy 06/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306031523 611-Nhà C6
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67 BKCB12053 Nguyễn Hoàng Vy 11/04/1996 Quảng Nam Nữ 049196016569 611-Nhà C6

68 BKCB12054 Nguyễn Kiều Vy 08/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304024496 611-Nhà C6

69 BKCB12055 Phan Thị Kim Xuyến 24/04/1983 Tây Ninh Nữ 080183005100 611-Nhà C6

70 BKCB12056 Hà Thị Như Ý 22/11/2004 Đắk Lắk Nữ 066304006163 611-Nhà C6

71 BKCB12057 Lê Hoàng Ngọc Yến 15/04/1993 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079193027463 611-Nhà C6

72 BKCB12058 Nguyễn Thị Hồng Yến 17/10/1999 Quảng Ngãi Nữ 051199012015 611-Nhà C6

73 BKCB12059 Nguyễn Thị Kim Yến 15/06/2000 Đắk Lắk Nữ 066300017668 611-Nhà C6
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